
TT Tên thiết bị, tài sản Đơn vị  Số lượng  Đơn giá 
 Chi phí đầu tư

Chưa bao gồm VAT
(VND) 

I KẾ HOẠCH 2022
1 Xe bán tải xe 1             878.900.000                    878.900.000 

2 Bơm chìm 200m3/h cái 1             150.000.000                    150.000.000 

3
Điều hòa 2 cục (100.000BTU; cục nóng: Model:TTA100RD00RB, cục lạnh 
: Model: MCV090BB0WAA

cái 1             115.000.000                    115.000.000 

4 Máy scan A3 Cái 1             108.951.000                    108.951.000 

5 Máy gia nhiệt vòng bi Cái 1             125.000.000                    125.000.000 

6 Thiết bị đo lực căng lò xo Cái 1             185.000.000                    185.000.000 

7 Dụng cụ đóng vòng bi Bộ 1               45.980.000                      45.980.000 

8 Máy lọc dầu EH Máy 2          1.500.000.000                 3.000.000.000 

9 Phục vụ kế hoạch chuyển đổi số (ngoài mục 4, 5)                    576.088.000 

Triển khai phần mềm nhật ký vận hành điện tử Gói 1            100.000.000                    100.000.000 

Sử dụng phần mềm để đánh giá thực hiện công việc và tính lương Gói 1            476.088.000                    476.088.000 

10

Máy làm mát nước cho 2 máy sấy 
(Nhiệt độ môi trường vận hành đến 45oC Nhiệt độ nước đầu vào đến 45oC 
Áp suất nước tuần hoàn 4,0 bar/max: 10bar Chênh áp nước tuần hoàn: 
2,9bar Lưu lượng nước tuần hoàn: 2,2lít/giây Dung tích bể chứa: 200 lít 
Nhiệt độ nước được làm lạnh tại môi trường 40oC: 25 oC Công suất tỏa 
nhiệt: 68KW Thông số cáp nguồn: 3x25+1x16mm2; 100m Thông số nguồn 
điện: 380V/50Hz/3 pha)

Bộ 1             580.000.000                    580.000.000 

Cộng (I)                 5.764.919.000 

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (ĐTPT) NĂM 2022



II KẾ HOẠCH 2021 CHUYỂN TIẾP

1
Cung cấp xe Ô tô điện 
Giá gói thầu trước thuế KHLCNT 1430/QĐ-NĐQN ngày 07/9/2021

                   900.000.000 

Cung cấp máy phân tích nhiệt trị, quang phổ
Giá gói thầu trước thuế KHLCNT 2010/QĐ-NĐQN ngày 17/12/2021

                1.939.388.336 

- Máy phân tích nhiệt trị  máy 1         1.575.000.000                 1.575.000.000 
- Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến (UV/VIS) Bộ 1            364.388.336                    364.388.336 
Cung cấp máy phân tích rung động, máy hàn
Giá gói thầu trước thuế KHLCNT 2010/QĐ-NĐQN ngày 17/12/2021

                1.879.350.000 

- Máy hàn TIG máy 3            121.450.000                    364.350.000 
- Máy phân tích rung động  Falcon Máy 1            900.000.000                    900.000.000 
- Bơm bùn chìm Bơm 2            250.000.000                    500.000.000 
- Điều hòa 2 cục Bộ 1            115.000.000                    115.000.000 
Cung cấp máy móc các loại
Giá gói thầu trước thuế KHLCNT 2010/QĐ-NĐQN ngày 17/12/2021

                2.082.400.000 

- Máy Photo Chiếc 1              98.500.000                      98.500.000 
- Máy kiểm tra từ tính Cái 1              65.000.000                      65.000.000 
- Máy nội soi kim loại Cái 1              65.000.000                      65.000.000 
- MÁY PHUN PHỦ KIM LOẠI Cái 1            515.000.000                    515.000.000 
- Máy gia nhiệt vòng bi Máy 1            190.400.000                    190.400.000 
- Xe xúc lật Cái 1            926.000.000                    926.000.000 
- Kích thủy lực Bộ 2              96.000.000                    192.000.000 
- Máy rửa xe cao áp Cái 1              30.500.000                      30.500.000 
Cộng (II)                 6.801.138.336 
Tổng cộng (I+II):               12.566.057.336 
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